
Triết Học Mác-Lênin - 6 Cặp
Phạm Trù Trong Phép Biện

Chứng Duy Vật
Như ta đã biết, phép biện chứng duy vật gồm hai nguyên lý, sáu cặp phạm trù và ba quy
luật. Trước khi đi vào nội dung các cặp phạm trù, ta sẽ tìm hiểu đến một số vấn đề liên quan
đến phạm trù như sau:
3.1. Một số vấn đề chung về phạm trù:
3.1.1. Định nghĩa phạm trù và phạm trù triết học:

- Bao giờ cũng vậy, để mà trao đổi tư tưởng cho nhau thì người ta trao đổi các ký hiệu
nhất định. Nếu không có khái niệm thì người ta không thể trao đổi cho nhau được,
dẫn đến người ta không thể hiểu biết nhau được. Chẳng hạn những khái niệm về
tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, gia đình, giai cấp, dân tộc, kinh tế, kinh tế thị trường,
hàng hóa, giá cả,... Nếu không có khái niệm ấy, thì người ta không thể hiểu biết nhau
được. Họ không biết là chúng ta đang nói cái gì? Người kia nói cái gì? Vậy câu hỏi
đặt ra là như thế nào là khái niệm? Người ta sử dụng khái niệm cho nhau, vậy khái
niệm là gì?

- Định nghĩa về khái niệm: Khái niệm là hình thức của tư duy phản ánh những mặt,
những thuộc tính cơ bản của một lớp các sự vật và hiện tượng nhất định của hiện
thực khách quan. Và tùy theo mức độ khái quát, mà khái niệm có các thao tác mở
rộng hay thu hẹp. Và khái niệm mở rộng nhất, thì ta gọi đó là phạm trù.

- Vậy phạm trù là gì? Phạm trù là những khái niệm rộng nhất, phản ánh những thuộc
tính, những mặt, những mối quan hệ chung cơ bản nhất của các sự vật và hiện
tượng trong một lĩnh vực nhất định.

- Chúng ta biết rằng, khoa học nào cũng có phạm trù và mỗi một môn khoa học thì nó
đều có những phạm trù, hệ thống phạm trù riêng của nó. Chẳng hạn như trong toán
học có phạm trù số hình, mặt phẳng, hàm số,... Trong vật lý thì có năng lượng, khối
lượng,... Trong kinh tế học thì có hàng hóa, giá trị, giá cả,... Thế nhưng bản thân các
phạm trù của các khoa học chuyên ngành mà chúng ta vừa nêu trên, nó chỉ phản
ánh những mặt, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến thuộc phạm vi khoa học mà
nó nghiên cứu mà thôi. Trong khi đó, phạm trù của phép biện chứng duy vật là
những khái niệm chung nhất, nó phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối
liên hệ cơ bản và phổ biến nhất. Phạm trù của phép biện chứng duy vật không chỉ là
của một lĩnh vực nhất định mà là của toàn bộ thế giới hiện thực, bao gồm cả trong tự
nhiên, xã hội và tư duy.

- Như vậy, chúng ta có thể hiểu những phạm trù của các khoa học chuyên ngành mà
chúng ta vừa nêu trên thì nó chỉ phản ánh những mặt, những mối liên hệ cơ bản và
phổ biến của phạm vi mà khoa học đó nghiên cứu mà thôi. Trong khi đó phạm trù
của phép biện chứng duy vật thì nó lại phản ánh những mặt, những thuộc tính,
những mối liên hệ phổ biến nhất. Nó không chỉ trong một lĩnh vực hiện thực nào đó,
mà là của toàn bộ cả thế giới hiện thực bao gồm tự nhiên, xã hội và tư duy. Chẳng



hạn như các phạm trù về vật chất, ý thức, mâu thuẫn, chất và lượng,..mà chúng ta
đã và sẽ nghiên cứu.

- Sau khi chúng ta đã hiểu phạm trù là gì? Thì câu hỏi tiếp tục được đặt ra là, Bản chất
của phạm trù là gì? Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta sang phần tiếp theo:

3.1.2. Bản chất của phạm trù:
- Bản thân phạm trù thì nó được hình thành, trong quá trình nhận thức và trong hoạt

động nhận thức của con người. Nội dung này nói lên, phạm trù không có sẵn trong
nhận thức của con người nhưng đồng thời nó cũng không tồn tại bên ngoài và độc
lập với ý thức của con người.

- Nội dung của phạm trù thì nó bao giờ cũng khách quan, bị thế giới khách quan nó
quy định. Tại sao vậy? Bởi vì phạm trù nó được hình thành bằng con đường trừu
tượng hóa, khái quát hóa. Trừu tượng hóa và khái quát hóa là gì? Là những thuộc
tính, những mối liên hệ vốn có bên trong bản thân của sự vật và hiện tượng. Chính
vì lẽ đó, mà nội dung của nó là khách quan và do thế giới khách quan quy định.

- Bản thân các phạm trù luôn luôn vận động và phát triển, vì vậy phạm trù nó không
phải là một hệ thống đóng, hệ thống kín mà nó là một hệ thống mở và luôn luôn
được bổ sung bằng những phạm trù mới. Sở dĩ như vậy, là vì phạm trù là kết quả
của nhận thức con người. Nó là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, mà thế
giới khách quan luôn luôn vận động và phát triển. Nên phạm trù không phải là một
hệ thống đóng, hệ thống kín mà là một hệ thống mở là như vậy. Đã là phạm trù mở,
thì nó luôn luôn nhận được những bổ sung thành phạm trù mới.

- Như đã nói ở trên, thì chúng ta đã nghiên cứu một số phạm trù như: vật chất, ý thức,
phản ánh,...Và ở chương này chúng ta sẽ tìm hiểu một số phạm trù khác như cái
chung và cái riêng, nguyên nhân và kết quả, tất nhiên và ngẫu nhiên, nội dung và
hình thức, bản chất và hiện tượng, khả năng và hiện thực. Và chúng ta sẽ cùng nhau
tìm hiểu từng cặp phạm trù nhé các bạn^^

3.2. Cái riêng và cái chung:
3.2.1. Phạm trù cái chung và cái riêng:

a. Để hiểu như thế nào là cái chung, như thế nào là cái riêng thì các bạn
hình dung như thế này:
Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta thường xuyên tiếp xúc
với các sự vật và hiện tượng với các quá trình khác nhau. Chẳng hạn một
công cụ cụ thể nào đó, một đường phố cụ thể, một con người cụ thể, một
dòng sông cụ thể,...mọi cái cụ thể vừa nêu được gọi là cái riêng. Nhưng mà
chúng ta lại thống nhất giữa những cái sự vật và hiện tượng cụ thể ấy, nó lại
có những điều giống nhau. Như đa số loài cây nào cũng có lá, rễ, quá trình
trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường. Hay con cá nào cũng sống
dưới nước, cũng thở bằng mang và cũng bơi bằng vây,...điều đó gọi là cái
chung. Vậy từ đó ta đi đến kết luận:

- Cái riêng là phạm trù triết học, dùng để chỉ sự vật và hiện tượng hay
một quá trình nhất định như: một con người, một đất nước,...

- Cái chung cũng là một phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt,
những thuộc tính phổ biến trong nhiều sự vật và hiện tượng(Nói cách
khác thì cái chung là một phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt,
những thuộc tính, những yếu tố không chỉ có ở một sự vật và hiện
tượng nhất định mà còn được lập đi, lập lại trong nhiều sự vật và hiện
tượng riêng lẻ khác).



- Sau khi tìm hiểu về cái chung, cái riêng mà đặc biệt là cái chung, thì
chúng ta cần phân biệt giữa cái riêng và cái đơn nhất. Cái đơn nhất là
một phạm trù triết học dùng để chỉ những mặt, những nét chỉ có ở một
sự vật và hiện tượng hoặc kết cấu vật chất mà không bị lập lại ở bất
kỳ một sự vật và hiện tượng hay một kết cấu vật chất nào(Cái đơn
nhất là cái duy nhất trong thực tế không có cái thứ hai). Ví dụ như Thủ
đô Hà Nội của chúng ta bên cạnh những đặc điểm chung giống
những thành phố khác của cả nước, thì Thủ đô Hà Nội có những
điểm riêng như hồ Hoàn Kiếm, 36 phố cổ,... Vậy hồ Hoàn Kiếm, 36
phố cổ được xem là cái đơn nhất của thủ đô Hà Nội.
⇒ Từ việc hiểu cái chung, cái riêng và cái đơn nhất chúng ta chuyển
sang phần tiếp theo:

b. Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng và thông qua cái riêng thì nó biểu
hiện sự tồn tại của mình.

- Nếu nói như vậy thì chúng ta phải khẳng định, mọi cái chung đều tồn
tại. Nhưng nó tồn tại bên ngoài cái riêng chứ không tồn tại bên cạnh
cái riêng, bên trên cái riêng mà tồn tại trong những cái riêng. Và thông
qua cái riêng, để nó thể hiện sự tồn tại của nó.

- Chẳng hạn, cái chung của loài cá là sống dưới nước và thở bằng
mang, bơi bằng vây. Cái chung này nó không tồn tại bên ngoài những
con cá, mà nó tồn tại bên trong mỗi con cá cụ thể. Cũng như vậy, cái
chung của loài cây là có lá, rễ và quá trình trao đổi chất của cơ thể
sống với môi trường tự nhiên. Thế những cái chung này không tồn tại
bên ngoài loài cây, mà nó tồn tại trong những loài cây cụ thể như:
măng cụt, sầu riêng, mãng cầu,...

- Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái chung. Điều đó có nghĩa
là không có cái riêng nào tồn tại một cách tuyệt đối độc lập, không liên
hệ gì với cái chung. Và trên thế giới không có cái riêng nào tồn tại một
cách độc lập, không liên hệ gì với cái chung. Chẳng hạn một con
người là một cái riêng, nhưng mọi người đều không thể tồn tại ngoài
mối liên hệ với tự nhiên, xã hội và tư duy. Và không một con người
nào, mà không chịu các quy luật sinh học và các quy luật xã hội đấy là
cái chung của mỗi người.

c. Cái riêng là cái toàn bộ, nên nó phong phú hơn cái chung. Còn cái
chung là cái bộ phận, nhưng nó lại sâu sắc hơn cái riêng:

- Cái riêng nó phong phú hơn cái chung là vì: Ngoài đặc điểm chung thì
cái riêng nó còn cái đơn nhất, và mọi cái riêng nó đều như vậy thì nó
tạo nên sự đa dạng phong phú của cái riêng. Chúng ta quay lại ví dụ
trước: Thủ đô Hà Nội ngoài những đặc điểm chung, giống như những
thành phố khác của nước ta là đều có mối liên hệ mật thiết với làng xã
và thôn quê. Nhưng thủ đô Hà Nội có 36 phố phường, có hồ Hoàn
Kiếm chính những cái đơn nhất này đã tạo nên tính đa dạng và phong
phú của Hà Nội nói riêng và cả mọi cái riêng nói chung.

- Trong khi đó, cái chung nó lại sâu sắc hơn cái riêng: Bởi lẽ cái chung
nó phản ánh những thuộc tính, những mối liên hệ ổn định và tất nhiên
chính vì vậy mà cái chung nó gắn liền với bản chất của mọi cái riêng.
Nhưng đồng thời, nó cũng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của
cái riêng. Do đó, mà cái chung nó sâu sắc hơn cái riêng là như vậy.



d. Trong những điều kiện xác định thì cái đơn nhất và cái chung có thể
chuyển hóa cho nhau:

- Lưu ý: Là cái đơn nhất chứ không phải cái riêng.
- Cái riêng không thể chuyển hóa thành cái chung được, mà ở đây ta

nói cái đơn nhất và cái chung có thể chuyển hóa cho nhau. Sở dĩ như
vậy là vì: Trong hiện thực thì cái mới bao giờ nó cũng xuất hiện dưới
dạng cái đơn nhất(Tức là khi nó mới xuất hiện thì nó chưa đầy đủ
ngay, mà theo quy luật cái mới nó sẽ hoàn thiện dần và nó sẽ thay thế
cái cũ. Từ đó nó sẽ trở thành cái chung và cái phổ biến. Thế nhưng
về sau thì nó không còn phù hợp nữa và nó mất đi, và nó sẽ trở thành
cái đơn nhất).

- Như vậy chúng ta biết là sự chuyển hóa từ cái đơn nhất thành cái
chung, đấy là biểu hiện của quá trình cái mới ra đời thay thế cho cái
cũ. Cái cũ lỗi thời bị phủ định.
⇒ Trên đây là những nội dung đề cập đến những quan hệ biện chứng
giữa cái chung, cái riêng và cái đơn nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau
chuyển qua phần tiếp theo:

3.2.3. Ý nghĩa phương pháp luận:
Thưa các bạn, từ việc nghiên cứu cặp phạm trù cái chung và cái riêng thì chúng ta rút ra
những bài học có ý nghĩa về mặt phương pháp luận sau đây:

a. Vì cái chung nó tồn tại trong cái riêng, và thông qua cái riêng để nó thể hiện sự
tồn tại của nó.

- Chính vì vậy, mà chúng ta chỉ có thể tìm ra cái chung trong cái riêng. Phải
xuất phát từ cái riêng, từ những sự vật và hiện tượng riêng lẻ để mà tìm ra
cái chung.

- Việc tìm ra cái chung không xuất phát, từ ý muốn chủ quan của con người.
Như các bạn đã thấy trong khoa học, trong nhận thức thông thường thì bao
giờ chúng ta cũng đi tới từ cái riêng để tìm ra cái chung.

- Vậy cái chung trong đời sống học tập của sinh viên là gì? Cái chung trong
truyền thống người Việt Nam là gì? Cái chung trong các hoạt động nghiên
cứu khoa học là gì?...Để tìm ra cái chung để trả lời cho những câu hỏi trên thì
chúng ta phải đi nghiên cứu từng sự vật cụ thể(hay nói cách khác là đi từ cái
riêng để tìm ra cái chung). Tại sao vậy? Vì cái chung nó tồn tại trong cái riêng
và nó thông qua mọi cái riêng.

b. Vì cái chúng nó sâu sắc, nó là cái bản chất chi phối cái riêng:
- Chúng ta cần cần nhận thức được cái chung, để vận dụng vào cái riêng. Phải

dựa vào cái chung, để cải tạo cái riêng. Do đó, trong hoạt động thực tiễn nếu
như chúng ta không hiểu biết những nguyên lý, lý luận chung thì chúng ta sẽ
rơi vào tình trạng mò mẫm và mù quáng.

- Chẳng hạn trong hoạt động kinh tế đặc biệt là kinh tế thị trường, mà chúng ta
thiếu hiểu biết về các quy luật kinh tế. Các quy luật kinh tế nói chung và các
quy luật kinh tế thị trường nói riêng, thì chắc chắn hoạt động kinh tế sẽ thất
bại. Cũng như vậy, trong quá trình phát triển và xây dựng đất nước mình theo
định hướng Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta thiếu hiểu biết về chủ nghĩa
Mác-Lênin. Thì quá trình xây dựng và phát triển đất nước chắc chắn sẽ gặp
nhiều khó khăn, nếu không muốn nói là đi đến thất bại và tan vỡ.

c. Cái chung nó biểu hiện thông qua cái riêng:



- Chính vì vậy khi áp dụng cái chung vào cái riêng thì chúng ta phải tùy theo
cái riêng cụ thể, để vận dụng cho phù hợp với cái riêng. Như vậy, chúng ta
hiểu là nó liên quan đến kết luận thứ hai là nếu muốn hiểu cái riêng một cách
sâu sắc, một cách đầy đủ thì cần sự hiểu biết về cái chung hay khi muốn hiểu
biết được cái riêng thì cần dựa vào cái chung.

- Nhưng ở kết luận ba này, chúng ta lại nói rằng cái chung lại biểu hiện thông
qua cái riêng. Chính vì vậy, mà khi ta vận dụng cái chung vào cái riêng thì ta
phải cụ thể hóa cho phù hợp với từng trường hợp riêng.

- Ví dụ: Chúng ta mang chủ nghĩa Mác-Lênin vào xây dựng và phát triển đất
nước, thì chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin cho phù hợp với hoàn
cảnh về lịch sử, về văn hóa, về con người và về trình độ kinh tế xã hội chủ
nghĩa. Cũng như vậy, khi áp dụng lý thuyết kinh tế thị trường vào quá trình
xây dựng và phát triển kinh tế ở Việt Nam thì cần sự phù hợp với điều kiện
kinh tế và theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

d. Trong hoạt động thực tiễn cần tạo điều kiện thuận lợi để cho cái đơn nhất
chuyển hóa thành cái chung và để cái chung bất lợi chuyển thành cái đơn nhất
và biến mất trong cuộc sống:

- Như đã nói ở trên giữa cái chung và cái đơn nhất có thể chuyển hóa cho
nhau. Vậy trong hoạt động thực tiễn của mình, trong cuộc sống của mình thì
con người phải tạo điều kiện thuận lợi để cho những cái đơn nhất có lợi nó
chuyển hóa thành cái chung, cái phổ biến. Và để cho cái chung, cái phổi biến
bất lợi và lỗi thời, lạc hậu chuyển hóa thành cái đơn nhất và biến mất trong
cuộc sống.

- Thế nhưng, chúng ta nói phải tạo điều kiện thuận lợi thì chúng ta nên hiểu
điều kiện ở đây là điều kiện về cái gì? Đó là điều kiện về vật chất, kinh tế, thời
gian, pháp lý, dư luận, cơ chế,...

3.3. Nguyên nhân và kết quả:
3.3.1. Phạm trù nguyên nhân và phạm trù kết quả:

a. Phạm trù nguyên nhân:
- Nguyên nhân là phạm trù dùng để chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt

trong cùng một sự vật và hiện tượng hoặc giữa các sự vật và hiện tượng với
nhau, để từ đó mà gây ra những biến đổi nhất định.

- Như vậy, chúng ta hình dung phạm trù nguyên nhân là sự tác động hay có
thể là tương tác giữ cái gì? Giữa các mặt trong cùng một sự vật hiện tượng,
hay giữa sự vật này với sự vật kia để tạo ra một sự biến đổi nhất định nào
đó.

b. Phạm trù kết quả:
- Kết quả là phạm trù dùng để chỉ những biến đổi xuất hiện, do sự tác động

của các mặt trong cùng sự vật hoặc giữa các sự vật hiện tượng với nhau.
- Như vậy, chúng ta hiểu kết quả là dùng để chỉ tính biến đổi xuất hiện. Vậy do

đâu mà nó biến đổi? Là do sự tác động của các mặt trong cùng một sự vật và
hiện tượng, hoặc giữa các sự vật hiện tượng với nhau.

- Ví dụ: Sự tác động của dòng điện với dây dẫn là nguyên nhân làm bóng đèn
phát sáng(Bóng đèn phát sáng là kết quả). Hay, sự đấu tranh giữa giai cấp vô
sản với giai cấp tư sản là nguyên nhân và kết quả là dẫn đến cách mạng vô
sản diễn ra.

c. Một số lưu ý:



- Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt giữa nguyên nhân với nguyên cớ và
nguyên nhân với điều kiện. Sự khác biệt là nguyên cớ không sinh ra kết quả,
mặc dù nó ra đời chùng nguyên nhân và xuất hiện cùng với nguyên nhân. Ví
dụ: Chất xúc tác chỉ là điều kiện để làm cho các chất hóa học có tác dụng với
nhau, để tạo ra một phản ứng hóa học nào đó. Như vậy, chất xúc tác nó
không phải là nguyên nhân mà nó chỉ là điều kiện, để nó tạo ra sự tác dụng
giữa các nguyên tố hóa học với nhau để dẫn đến một phản ứng hóa học nào
đó.

- Chúng ta, không nên hiểu nguyên nhân và kết quả nằm ở hai sự vật khác
nhau. Chẳng hạn như chúng ta cho rằng dòng điện là nguyên nhân của bóng
đèn phát sáng, giai cấp vô sản là nguyên nhân của các mạng vô sản,...Nếu
chúng ta hiểu như vậy thì hệ quả sẽ dẫn đến một sai lầm là nguyên nhân của
một sự vật nào đó sẽ nằm bên ngoài sự vật hay hiện tượng đó. Và nếu như
vậy sẽ tất yếu đi đến một sai lầm khác là nguyên nhân của thế giới vật chất
nằm bên ngoài thế giới vật chất(tức là thế giới vật chất thuộc về thế giới tinh
thần).

3.3.2. Quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả:
Trong quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả chúng ta ghi nhận ba nội dung sau:

a. Nguyên nhân là cái sản sinh ra kết quả:
- Nguyên nhân sinh ra kết quả, nên nguyên nhân luôn luôn có trước kết quả.

Còn kết quả bao giờ cũng xuất hiện, khi nguyên nhân đã xuất hiện và phát
huy tác dụng của nó.

- Như vậy, ở đây ta hiểu nguyên nhân sản sinh ra kết quả, chính vì vậy nguyên
nhân có trước kết quả. Nhưng chúng ta không nên hiểu cứ cái gì có trước,
đến trước là nguyên nhân của cái đến sau và có sau. Vì tia chớp thì không
phải là nguyên nhân của sấm sét; không phải ban đêm là nguyên nhân của
ban ngày;...

- Vậy thì dấu hiệu quan trọng nhất của mối liên hệ nhân quả không phải là dấu
hiệu trước sau, mà là dấu hiệu sản sinh(nguyên nhân sản sinh ra kết quả).
Nhưng nguyên nhân sản sinh ra kết quả như thế nào? Đây là một mối liên hệ
rất phức tạp, mối liên hệ nhân quả này nó phụ thuộc vào những điều kiện
hoàn cảnh khác nhau.

- Do đó, một nguyên nhân có thể sinh ra một kết quả hoặc nhiều kết quả. Và
một kết quả có thể do một nguyên nhân, hay nhiều nguyên nhân gây nên. Vì
một kết quả có thể do nhiều nguyên nhân sinh ra, do đó chúng ta cần đánh
giá đúng vị trí, vai trò, tác dụng khác nhau của từng nguyên nhân đối với việc
hình thành kết quả. Ví dụ: Chúng ta cần phải phân biệt được đâu là nguyên
nhân trực tiếp và đâu là nguyên nhân gián tiếp, đâu là nguyên nhân bên
trong, đâu là nguyên nhân bên ngoài, đâu là nguyên nhân chủ yếu, đâu là
nguyên nhân thứ yếu,...

b. Sự tác động trở lại của kết quả với nguyên nhân:
- Như chúng ta đã chỉ ra, kết quả là do nguyên nhân nó sinh ra. Nhưng khi kết

quả xuất hiện thì nó không thụ động, mà nó tác động trở lại nguyên nhân.
Theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực:Tích cực tức nó thúc đẩy sự
hoạt động của nguyên nhân, tiêu cực thì nó cản trở sự hoạt động của nguyên
nhân.



- Ví dụ: Trình độ dân trí thấp là do nền kinh tế kém phát triển, và ít đầu tư cho
giáo dục điều đó là thực tế. Nhưng dân trí thấp thì lại là nguyên nhân, là nhân
tố không ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất vì thế mà
nó kìm hãm sự phát triển kinh tế của đất nước. Nhưng ngược lại với trình độ
dân trí cao thì rõ ràng đó là kết quả của nền kinh tế phát triển và đầu tư cho
giáo dục một cách đúng đắn. Mà dân trí cao nó lại tác động đến tích cực, đến
kinh tế và giáo dục. Như vậy, chúng ta thấy kết quả ra đời nó không thụ động
mà nó động tới nguyên nhân theo hai chiều hướng tích cực và tiêu cực là
như vậy.

c. Nguyên nhân và kết quả có thể chuyển hóa cho nhau:
- Một sự vật và hiện tượng nào đó trong mối liên hệ này là nguyên nhân,

nhưng trong mối quan hệ khác là kết quả và ngược lại. Điều đó cho thấy
không có nguyên nhân nào là đầu tiên, cũng không có kết quả nào là cuối
cùng. Mà nó nằm trong chuỗi “Vô tận nhân quả, bất tận trong vũ trụ”.

3.3.3. Ý nghĩa phương pháp luận:
a. Mối liên hệ nhân quả là khách quan và phổ biến:

- Không có sự vật và hiện tượng nào lại không có nguyên nhân, nhưng có một
thực tế là không phải nguyên nhân nào cũng được tìm ra ngay. Chính vì vậy,
nhiệm vụ của nhận thức nói chung và nhận thức khoa học nói riêng là phải đi
phát hiện, đi tìm ra những nguyên nhân của các sự vật và hiện tượng trong
tự nhiên, xã hội và tư duy(nguyên nhân những sự vật và hiện tượng liên
quan đến tự nhiên, xã hội, tư duy và con người để giải thích cho những hiện
tượng đó).

- Như vậy, có kết quả thì phải có nguyên nhân. Do đó, chúng ta phải đi truy tìm
nguyên nhân của các sự vật và hiện tượng. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tìm
nguyên nhân ở đâu?

- Theo phương pháp luận của phép biện chứng duy vật thì sự vật và hiện
tượng có nguyên nhân tự nó, chính vì thế mà chúng ta phải tìm hiểu nguyên
nhân. Vậy trong trường hợp này, chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân
trong chính thế giới hiện thực và trong chính bản thân các sự vật và hiện
tượng đó. Chứ tuyệt nhiên, chúng ta không tưởng tượng các nguyên nhân
trong đầu óc của con người và chúng ta không tách rời những nguyên nhân
ra khỏi thế giới hiện thực được. Vì nếu như vậy, sẽ là một sai lầm.
⇒ Như đã nói ở trên vì nguyên nhân luôn luôn có trước kết quả, nên nếu
muốn tìm nguyên nhân của một sự vật hay hiện tượng nào đó thì chúng ta
cần tìm trong những sự kiện, trong những mối liên hệ được xảy ra trước
những hiện tượng nó xuất hiện.

b. Tính phức tạp và đa dạng:
- Mối liên hệ nhân quả nó không chỉ là khách quan, phổ biến mà nó còn rất

phức tạp và rất đa dạng. Chính vì lẽ đó, mà ta cần phân loại nguyên nhân để
đánh giá đúng vị trí, vai trò, tác dụng của từng nguyên nhân đối với việc hình
thành kết quả.

- Nhưng đồng thời chúng ta phải nắm được chiều hướng tác động của các
nguyên nhân, để từ đó chúng ta có biện pháp thích hợp. Nhằm tạo điều kiện
cho nguyên nhân tác động tích cực đến hoạt động, và hạn chế sự hoạt động
của các nguyên nhân tác động tiêu cực đến hoạt động của con người.

c. Kết quả tác động trở lại nguyên nhân:



- Như ta nói ở trên kết quả do nguyên nhân sinh ra. Nhưng khi kết quả sinh ra
rồi thì nó không thụ động, mà tác động trở lại nguyên nhân sinh ra nó. Chính
vì vậy trong hoạt động thực tiễn của chúng ta, thì chúng ta phải biết khai thác
tác dụng của những kết quả đã có để thúc đẩy sự vật phát triển.

- Ví dụ: Sau hơn 20 năm đổi mới đất nước, thì chúng ta đã gặt hái được nhiều
thành tựu rất to lớn. Liên quan đến những lĩnh vực về đời sống kinh tế, chính
trị, xã hội. Thế thì chúng ta phải biết tận dụng, lợi dụng kết quả hay thành quả
ấy để tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

- Cũng như vậy, đứng trước những thành tựu to lớn về khoa học kỹ thuật và
công nghệ do nhân loại đã tạo nên. Thì chúng ta phải nhanh nhạy, khôn
ngoan để tận dụng những thành tựu khoa học đó để mà phát triển khoa học
kỹ thuật nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung.

3.4. Tất nhiên và ngẫu nhiên:
3.4.1. Phạm trù tất nhiên và phạm trù ngẫu nhiên:

a. Phạm trù tất nhiên:
- Phạm trù tất nhiên là phạm trù dùng để chỉ cái nguyên nhân cơ bản, nguyên

nhân bên trong kết cấu vật chất nó quyết định.
- Do đó, trong những điều kiện nhất định nó phải xảy ra đúng như vậy không

thể khác được. Chính vì lẽ đó, mà nhất định nó phải xảy ra nếu không thể
không xảy ra thì cái đó được xem là cái tất nhiên.

b. Phạm trù ngẫu nhiên:
- Phạm trù ngẫu nhiên là phạm trù dùng để chỉ cái do nguyên nhân bên ngoài,

do những ngẫu hợp của nhiều hoàn cảnh bên ngoài.
- Do đó, nó có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra. Và thậm chí nó có thể xảy ra

như thế này, hoặc xảy ra như thế kia. Như vậy, ta hiểu cái ngẫu nhiên là cái
không do nội dung cơ bản và không do những nội dung bên trong nó quyết
định. Mà ngẫu nhiên là do nguyên nhân bên ngoài, do ngẫu hợp của những
cái hoàn cảnh bên ngoài mà nó gây ra. Chính vì lẽ đó, mà nó có thể xảy ra
hoặc không thể xảy ra hoặc có thể xảy ra như thế này và cũng có thể nó xảy
ra như thế kia.

- Ví dụ: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nối tiếp nhau trong một năm là cái tất
nhiên, còn cái ngẫu nhiên là mùa đông năm nay có thể lạnh hơn hoặc ấm
hơn mùa đông năm trước. Cũng như nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư đối
với giai cấp công nhân là điều tất nhiên, còn ngẫu nhiên ở đây là nhà tư bản
sản xuất cái gì? kinh doanh mặt hàng nào? miễn sao mang lại lợi nhuận cho
nhà tư bản.

3.4.2. Quan hệ biện chứng giữa phạm trù tất nhiên và phạm trù ngẫu
nhiên:

a. Cả tất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại khách quan và nó đều có vai trò nhất
định đối với sự vận động và phát triển của sự vật:

- Cả tất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại khách quan, chứ không phải cái tất
nhiên mới khách quan và cái ngẫu nhiên do con người tưởng tượng ra.

- Bản thân ngẫu nhiên và tất nhiên đều có vai trò đối với sự vận động và phát
triển của sự vật, chỉ có điều cái vai trò ấy không giống nhau. Không giống
nhau ở chỗ, là trong đó cái tất nhiên nó đóng vai trò quyết định đến quá trình
vận động và phát triển của sự vật. Còn ngẫu nhiên, nó chỉ ảnh hưởng đến
quá trình vận động đó mà thôi.



b. Tất nhiên và ngẫu nhiên nó tồn tại trong sự thống nhất hữu cơ với nhau:
- Sự thống nhất hữu cơ đó, thể hiện cái tất nhiên bao giờ cũng thể hiện sự tồn

tại của mình thông qua vô số cái ngẫu nhiên. Thế còn bản thân của ngẫu
nhiên, nó lại là hình thức biểu hiện của cái tất nhiên.

- Như vậy, ta hiểu các tất nhiên nó chỉ thể hiện khuynh hướng phát triển của
nó, nhưng cái khuynh hướng ấy nó không tồn tại dưới dạng thuần túy biệt lập
mà nó biểu hiện ra dưới dạng thuần túy ngẫu nhiên. Còn bản thân cái ngẫu
nhiên mà chúng ta bắt gặp thì không có ngẫu nhiên nào là thuần túy, mà bao
giờ bên trong cái ngẫu nhiên đều chứa đựng và che đậy cái yếu tố tất nhiên
nào đó. Do đó, ta nói cái tất nhiên và ngẫu nhiên nó thống nhất hữu cơ với
nhau là như vậy.

- Cái tất nhiên vạch đường đi cho mình thông qua cái ngẫu nhiên, còn cái ngẫu
nhiên là hình thức biểu hiện của cái ngẫu nhiên. Bản thân cái tất nhiên thể
hiện khuynh hướng phát triển của mình ra bên ngoài, nhưng không thể hiện
dưới dạng thuần túy biệt lập mà nó biểu hiện ra dưới dạng hình thức ngẫu
nhiên.

- Bản thân cái ngẫu nhiên nó không phải là thuần túy, mà bên trong cái ngẫu
nhiên bao giờ cũng che đậy và ẩn chứa yếu tố tất nhiên bên trong.

- Ví dụ: Giả định một ngã 4 ở một thành phố A, thường xuyên xảy ra tai nạn
giao thông. Khi xem xét và những người có trách nhiệm kết luận: Khi chạy xe
vào ngã 4 thì ở đầu ngã 4 có nhiều bản hiệu, cây xanh che khuất tầm nhìn và
tầm quan sát của người tham gia giao thông. Đã vậy, tuyến đường này không
có biển cảnh báo và đèn giao thông bị hỏng. Thậm chí không có cảnh sát
giao thông túc trực, tạo nên tính chủ quan của người tham gia giao thông…
Thế thì, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông là điều tất
nhiên. Nhưng gọi là thường xuyên xảy ra thì phải thể hiện ra bên ngoài, cái
bên ngoài ấy là những cái ngẫu nhiên. Đó là xảy ra ở người nào? Rơi vào
những phương tiện nào?...tất cả điều đó là ngẫu nhiên. Nhưng tất cả ngẫu
nhiên đó là không thuần túy mà đó là phản ánh, nó đã che đậy yếu tố tất
nhiên của đoạn đường ấy.

c. Tất nhiên và ngẫu nhiên nó chuyển hóa cho nhau:
- Có nghĩa là tất nhiên và ngẫu nhiên nó không nằm ở trạng thái cũ, mà nó

luôn luôn thay đổi cùng với sự thay đổi của các sự vật và hiện tượng. Trong
những điều kiện nhất định thì tất nhiên có thể chuyển hóa thành ngẫu nhiên,
và ngược lại ngẫu nhiên có thể chuyển hóa thành ngẫu nhiên trong một số
điều kiện nhất định. Điều đó, cho thấy giữa tất nhiên và ngẫu nhiên chỉ là
ranh giới tạm thời.

- Ví dụ: Trong xã hội nguyên thủy con người lúc ấy trao đổi sản phẩm cho
nhau như: một con gà đổi một đấu thóc, một cái rìu lấy một tấm vải,....thì việc
trao đổi ấy là ngẫu nhiên. Bởi lẽ, trong thời kỳ đó lực lượng sản xuất còn
thấp, sản phẩm làm ra chưa nhiều. Nhưng sau này lực lượng sản xuất phát
triển và người ta sản xuất được nhiều sản phẩm hơn, thì cũng là cái việc trao
đổi sản phẩm như trước nhưng lần này lại là mang tính tất nhiên.

3.4.3. Ý nghĩa phương pháp luận:
- Vì cái tất nhiên nó gắn liền với bản chất của sự vật, và nó quyết định đến sự vận

động và phát triển của sự vật. Thế còn cái ngẫu nhiên nó không gắn liền với bản
chất của sự vật, và nó cũng không quyết định sự vận động và phát triển của sự vật.



Chính vì vậy, trong hành động của mình thì con người phải dừng lại phải xuất phát
từ cái tất nhiên và không được xuất phát từ cái ngẫu nhiên. Nói như vậy không có
nghĩa là ta xem nhẹ cái ngẫu nhiên, vì bản thân cái ngẫu nhiên nó có ảnh hưởng đến
sự tồn tại và phát triển của sự vật. Chính vì vậy, trong hoạt động thực tiễn của mình
thì ngoài những phương án chính thì cần nhiều phương án dự phòng. Để làm gì? Để
chúng ta chủ động đáp ứng được những biến đổi ngẫu nhiên nó có thể xảy ra. Ví dụ:
Khi có một cơn bão kéo đến thì ngoài những phương án chính, chúng ta cần có
những phương án dự phòng. Để làm gì? Để đề phòng những biến đổi ngẫu nhiên có
thể xảy ra.

- Vì cái tất nhiên nó không tồn tại một cách thuần túy, mà nó tồn tại thông qua vô số
cái ngẫu nhiên. Chính vì lẽ đó, mà ta muốn nhận thức được, hiểu được và nắm
được cái tất nhiên thì chúng ta phải nghiên cứu, phân tích, so sánh với rất nhiều cái
ngẫu nhiên. Những phát minh khoa học ở thế giới có rất nhiều phát minh xuất phát
từ ngẫu nhiên: Định luật Newton,...

- Trong những điều kiện nhất định, thì cái tất nhiên và ngẫu nhiên nó có thể chuyển
hóa cho nhau như chúng ta đã trình bày ở trên. Không phải tất nhiên và ngẫu nhiên
mãi mãi nằm ở vị trí cũ, mà trong những điều kiện nhất định chúng chuyển hóa cho
nhau. Chính vì vậy mà ta cần tạo điều kiện hoặc làm cản trở hoặc để sự chuyển hóa
đó diễn ra theo yêu cầu của hoạt động thực tiễn của con người.

3.5. Nội dung và hình thức:
3.5.1. Phạm trù nội dung và phạm trù hình thức:

- Nội dung là một phạm trù triết học chỉ tổng hợp tất cả các mặt, các yếu tố, các quá
trình tạo nên sự vật.

- Hình thức là một phạm trù triết học chỉ phương thức, cách thức tồn tại và phát triển
của sự vật; Là cách thức sắp xếp của nội dung, là hệ thống các mối liên hệ tương
đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật. Ví dụ: chữ “ANH” có nội dung các chữ cái
là “A,N,H” giữa ba chữ cái này có mối liên hệ tương đối bền vững, nếu chúng ta đảo
phương thức sắp xếp thì sẽ không còn là chữ “ANH” nữa mà có thể là chữ “HAN”
hoặc “NHA”,...

3.5.2. Quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức:
- Theo triết học duy vật, nội dung và hình thức có mối quan hệ biện chứng với nhau.

Sự gắn bó này thể hiện trước hết ở sự thống nhất hữu cơ giữa chúng. Bởi lẽ, bất kỳ
sự vật nào cũng có nội dung lẫn hình thức của nó. Sự thống nhất này thể hiện ở chỗ:
Thứ nhất là không có hình thức không chứa nội dung, cũng như không có nội dung
nào mà lại không tồn tại trong một hình thức nhất định; Thứ hai là các yếu tố tạo
thành sự vật vừa góp phần tạo nên nội dung, vừa tham gia tạo nên hình thức và vì
vậy nội dung, hình thức không thể tách rời mà còn gắn bó chặt chẽ với nhau.

- Nội dung quy định hình thức. Cụ thể là, nội dung quyết định cả phương thức thể hiện
và cả cách thức sắp xếp các yếu tố của hình thức. Nội dung luôn vận động và biến
đổi, còn hình thức có tính ổn định tương đối. Sự biến đổi của nội dung là cơ sở cho
sự biến đổi của hình thức. Khi nội dung thay đổi, thì các hình thức thể hiện nội dung
sớm hay muộn cũng thay đổi theo.

- Nội dung và hình thức có tính độc lập tương đối với nhau. Điều này thể hiện rõ ở
chỗ, một nội dung có thể tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, một cái
bánh chưng(bao gồm gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh, muối, lá dong, lạt) có thể thể hiện
ở hình thức bánh có hình vuông, hoặc cũng với nguyên liệu đó ta gói bánh tét hình
trụ cũng được gói bằng lá dong ở ngoài được buộc chặt bằng dây lạt,... Cùng một



hình thức có thể thể hiện những nội dung khác nhau như cũng là một chiếc bánh
hình vuông, gói bằng lá dong và buộc bằng dây lạt,...nhưng bên trong có những
thành phần và yếu tố khác nhau. Hơn nữa, hình thức cũng có tác động đối với nội
dung nhất là khi hình thức mới ra đời.

3.5.3. Ý nghĩa phương pháp luận:
- Vì nội dung và hình thức nhìn chung thống nhất với nhau, cho nên trong hoạt động

thực tiễn cần chống khuynh hướng tác rời nội dung khỏi hình thức và cũng như hình
thức khỏi nội dung.

- Phải biết sử dụng sáng tạo nhiều hình thức khác nhau trong hoạt động thực tiễn.
Nhận thức sự vật phải bắt đầu từ nhận thức nội dung, nhưng không xem nhẹ nhận
thức hình thức. Khi hình thức lạc hậu thì phải mạnh dạng thay đổi hình thức sao cho
phù hợp với nội dung mới, thúc đẩy nội dung mới phát triển.

3.6. Bản chất và hiện tượng:
3.6.1. Phạm trù bản chất và phạm trù hiện tượng:

- Bản chất: Là một phạm trù triết học chỉ tổng hợp tất cả các mặt, các mối liên hệ tất
nhiên, tương đối ổn định ở bên trong sự vật và quy định sự vận động và phát triển
của sự vật đó. Bản chất gắn bó với cái chung, nhưng không phải cái chung nào cũng
là bản chất. Bản chất và quy luật là hai phạm trù cùng bật, tuy nhiên bản chất rộng
hơn và phong phú hơn quy luật.

- Hiện tượng: Là phạm trù triết học chỉ cái biểu hiện ra bên ngoài của bản chất.
3.6.2. Quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng:

a. Theo triết học duy vật biện chứng, bản chất và hiện tượng thống nhất trong sự
vật. Thể hiện ở chỗ:

- Bản chất bao giờ cũng bộc lộ ra qua hiện tượng, còn hiện tượng bao giờ
cũng là sự thể hiện của bản chất.

- Không có bản chất thuần túy tách rời hiện tượng và ngược lại, không có hiện
tượng không thể hiện bản chất.

- Bản chất khác nhau bộc lộ qua các hiện tượng khác nhau.
b. Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng là thống nhất bao gồm mâu thuẫn.

Thể hiện ở chỗ:
- Bản chất sâu sắc hơn hiện tượng, nhưng dưới dạng cải biến.
- Hiện tượng biểu hiện bản chất, nhưng dưới dạng cải biến.
- Bản chất tương đối ổn định, còn hiện tượng biến đổi nhanh hơn bản chất.
- Bản chất ẩn giấu bên trong, còn hiện tượng bộc lộ ra bên ngoài.

3.6.3. Ý nghĩa phương pháp luận:
- Bản chất là cái chi phối sự vận động và biến đổi của sự vật, nên nhận thức phải đi

đến nắm được bản chất của sự vật, không dừng ở hiện tượng,...Nắm được bản chất
của sự vật mới có thể cải tạo nó. Muốn hiểu được bản chất của sự vật, phải phân
tích các hiện tượng một cách có hệ thống.

- Các hiện tượng hết sức đa dạng và thường không phản ánh bản chất của sự vật
một cách giản đơn, nên việc phân tích hiện tượng để tìm bản chất phải hết sức khoa
học, khách quan và kiên trì. Trong hoạt động thực tiễn, muốn cải tạo sự vật phải thay
đổi bản chất của nó.

3.7. Khả năng và hiện thực:
3.7.1. Phạm trù khả năng và hiện thực:



- Hiện thực: Là phạm trù triết học chỉ mọi cái đang tồn tại thực sự trong tự nhiên, xã
hội và tư duy. Ví dụ: Cây lúa mọc lên từ hạt lúa.

- Khả năng: Là phạm trù triết học được sử dụng để chỉ những cái có thể xảy ra trong
tương lai khi có điều kiện tương ứng và trên cơ sở những tiền đề đã có. Ví dụ: Nếu
thời tiết nắng nóng kéo dài thì khả năng vụ lúa này bị chết khô.

3.7.2. Phân loại khả năng:
Căn cứ vào vai trò, vị trí tiết học duy vật biện chứng đã chia khả năng thành nhiều loại khác
nhau:

- Khả năng tất nhiên: Do nguyên nhân bên trong sự vật tạo ra, ví dụ như hạt ngô khi
nảy mầm sẽ trở thành cây ngô.

- Khả năng ngẫu nhiên: Do nguyên nhân bên ngoài sự vật tạo ra, ví dụ: yếu tố quyết
định giới tính cá sấu con phụ thuộc vào nhiệt độ xum quanh ổ trứng.

- Khả năng gần: Là khả năng có đủ điều kiện để chuyển thành hiện thực trong thời
gian gần. Ví dụ: Khả năng gần là vào năm 2030 đất nước chúng ta có thể trở thành
nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

- Khả năng xa: Là khả năng chưa có đủ điều kiện để chuyển thành hiện thực trong
thời gian gần. Ví dụ: Chúng ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội với 8 đặc trưng
mà Đảng Cộng sản Việt Nam ta đã khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội(Bổ sung và phát triển năm 2011) được
thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

3.7.3. Quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực:
- Triết học duy vật biện chứng khẳng định khả năng và hiện thực tồn tại trong mối

quan hệ chặt chẽ không tách rời nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau.
- Trong cùng một điều kiện, mỗi sự vật có thể có một số khả năng khác nhau(phụ

thuộc vào điều kiện). Trong tự nhiên, khả năng trở thành hiện thực là tự phát. Trong
xã hội, bên cạnh các hiện thực khách quan, muốn khả năng trở thành hiện thực phải
thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Do vậy, nhân tố chủ quan có vai trò rất
lớn.

- Con người có thể thúc đẩy quá trình khả năng trở thành hiện thực, cũng có thể kìm
hãm hoặc triệt tiêu khả năng, cản trở và không tạo điều kiện cho khả năng trở thành
hiện thực.

3.7.4. Ý nghĩa phương pháp luận:
- Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải tìm khả năng của sự vật ở chính sự vật.

Trong hoạt động thực tiễn cần dựa vào hiện thực là chủ yếu, không nên chỉ dựa vào
khả năng. Đồng thời, trong hoạt động thực tiễn cần tính đến nhiều khả năng khác
nhau để có phương án giải quyết phù hợp.

- Để thực hiện khả năng, phải tạo cho nó các điều kiện cần và đủ. Do vậy, trong đời
sống thực tiễn xã hội thì vai trò của con người là rất quan trọng trong việc xác định
các khả năng, cũng như tạo ra các điều kiện cần và đủ cho khả năng có thể trở
thành hiện thực.

⇒ Như vậy, chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu xong các cặp phạm trù của phép biện
chứng duy vật. Ở triết học Mác-Lênin phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu
phần tiếp theo của phép biện chứng duy vật đó là “Các quy luật cơ bản của phép biện
chứng duy vật”. Mời các bạn tiếp tục đồng hành cùng ChowChow Education ở phần
sau^^


